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THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ  
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC 
HÓA HỌC, KHOA HỌC SỰ SỐNG, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ KHOA HỌC BIỂN 

1. TÊN ĐỀ TÀI 

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nanocompozit từ 
graphene, hydroxyapatit và chitosan ứng dụng làm chất hấp 
phụ một số ion kim loại nặng và phẩm nhuộm trong nước 

2. MÃ SỐ 

B2020-TSN-562-14 

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                   

Hóa học             Khoa học trái đất  

Khoa học sự sống            Khoa học biển  
 

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU 

Cơ  bản  
 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN:   24 tháng 

                             Từ tháng    01   năm   2020         đến  tháng  12    năm 2021 

6. TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nha Trang 

Điện thoại: 02583 831 149                             E-mail: vpgh@ntu.edu.vn  

Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì: PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  

           Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa           

           Chức danh khoa học: Giảng viên                                                 

           Địa chỉ cơ quan: Số 2, Nguyễn Đình    

           Chiểu, Nha Trang                                              

           Điện thoại cơ quan:  0258 2220727                

 

Học vị: Tiến sỹ 

Năm sinh: 1979 

Điện thoại di động: 0966337972  

Fax:           

E-mail: hoanv@ntu.edu.vn        

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

TT Họ và tên 
Đơn vị 

công tác 
Lĩnh vực 

chuyên môn 
Nội dung nghiên cứu cụ thể   được 

giao 
Chữ ký 

1 TS. 
Nguyễn 
Văn Hòa 
(Chủ 
nhiệm đề 
tài) 

TT Thí 
nghiệm-
thực hành, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

Cộng nghệ và 
kỹ thuật hóa 
học 

Chủ nhiệm đề tài. 
Điều phối các hoạt động nghiên cứu 
của từng thành viên, trực tiếp thực 
hiện các nội dung nghiên cứu về 
tổng hợp, đánh giá tính chất của vật 
liệu nanocompozit và viết báo cáo. 

 

2 ThS. 
Nguyễn 
Công 
Minh 
(TVC, 
TKKH) 

Viện Công 
nghệ sinh 
học & môi 
trường, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

Công nghệ sinh 
học 

Thư ký đề tài. 
Thực hiện các nội dung nghiên cứu 
về tổng hợp vật liệu 
graphene/chitosan nanocompozit.  
Đánh giá hiệu quả hấp phụ của vật 
liệu nanocompozit. 
 

 

3 PGS.TS. 
Trang Sĩ 
Trung 
(Thành 

Khoa Công 
nghệ thực 
phẩm, 
Trường ĐH 

Công nghệ sinh 
học 

Cố vấn phương pháp nghiên cứu, 
đánh giá tính chất sản phẩm, góp ý 
chỉnh sửa bản thảo bài báo, báo cáo. 
 

 

x 

 
x 
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viên) Nha Trang 
4 TS. Hoàng 

Ngọc 
Cương 
(Thành 
viên) 

Khoa Công 
nghệ sinh 
học, 
Trường ĐH 
Bình 
Dương 

Công nghệ chế 
biến thủy sản 

Thực hiện nội dung nghiên cứu về 
tổng hợp vật liệu 
graphene/hydroxyapatite/chitosan 
nanocompozit. 

 

5 TS. Phạm 
Hầu 
Thanh 
Việt 
(Thành 
viên 
chính) 

Khoa Hóa 
học, 
Trường ĐH 
Đà lạt 

Cộng nghệ và 
kỹ thuật hóa 
học 

Thực hiện phân tích, đánh giá tính 
chất của vật liệu nanocompozit  

 

6 ThS. 
Phạm Viết 
Nam 
(Thành 
viên 
chính) 

Khoa Thủy 
sản, 
Trường ĐH 
Công 
nghiệp 
thực phẩm 

Nghiên cứu 
sinh; công nghệ 
chế biến thủy 
sản 

Tham gia thực hiện một phần đề tài 
nghiên cứu sinh theo hướng nghiên 
cứu của đề tài. Tổng hợp 
hydroxypaptite từ xương cá. 

 

7 ThS. 
Phạm Thị 
Đan 
Phượng 
(Thành 
viên 
chính) 

Khoa Công 
nghệ thực 
phẩm, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

Nghiên cứu 
sinh; công nghệ 
chế biến thủy 
sản  

Tham gia thực hiện một phần đề tài 
nghiên cứu sinh theo hướng nghiên 
cứu của đề tài. Tổng hợp chitosan từ 
vỏ tôm. 

 

8 CN. Phạm 
Anh Đạt 
(Kỹ thuật 
viên) 

Khoa Công 
nghệ thực 
phẩm, 
Trường ĐH 
Nha Trang 

Hóa học Thực hiện nội dung nghiên cứu về 
tổng hợp graphene oxit từ graphene. 
Thử nghiệm hiệu quả hấp phụ của 
vật liệu nanocompozit. 

 

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH  

Tên đơn vị 
trong và ngoài nước 

Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ và tên người đại diện 
đơn vị 

Đại học Yeungnam, Hàn Quốc  Đánh giá tính chất sản phẩm trên thiết bị 
phân tích hiện đại như Phổ XPS, XRD, 
TEM, SEM. 

GS. TS. Jae-Jin Shim 
 

Đại học Mahidol, Thái Lan Cố vấn phương pháp nghiên cứu, góp ý 
chỉnh sửa bản thảo bài báo khoa học. 

GS. TS. Willem F. 
Stevens 

10. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI    

Mục tiêu chung: Chế tạo được vật liệu tổ hợp từ 3 thành phần graphene, hydroxyapatite và chitosan có 

các tính năng ưu việt đáp ứng yêu cầu làm vật liệu hấp phụ ion kim loại nặng và phẩm nhuộm trong nước 

có hiệu năng cao. 

Các mục tiêu cụ thể như sau:  

- Chế tạo thành công tổ hợp nano chứa hai thành phần graphene và chitosan có độ xốp cao và khả 

năng hấp phụ ion kim loại nặng và phẩm nhuộm đạt hiệu quả cao. 
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- Chế tạo thành công tổ hợp nano chứa hai thành phần HA và chitosan có độ xốp cao và khả năng 

hấp phụ ion kim loại nặng và phẩm nhuộm đạt hiệu quả cao. 

- Chế tạo thành công tổ hợp nano chứa ba thành phần graphene, HA và chitosan có độ xốp cao và 

khả năng hấp phụ ion kim loại nặng và phẩm nhuộm đạt hiệu quả cao. 

11. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

11.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Các đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm: 

 HA thu nhận từ xương cá tra thải ra trong quá trình chế biến thải ra tại cơ sở chế biến thủy sản tại 

nhà máy Nam Việt, tỉnh An Giang. 

 CTS thu nhận từ vỏ tôm thải ra trong quá trình nuôi trồng thủy sản ở Ninh Hòa và Vạn Ninh, Khánh 

Hòa. 

 Các tác nhân gây ô nhiễm nước gồm ion kim loại nặng (As, Hg, Cd, Pb) và các phẩm nhuộm 

(methylene blue, Rhodamin B). 

11.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu: 01/2020 – 01/2022 

Địa điểm nghiên cứu:  

 Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành, Đại học Nha Trang 

- Phân tích hàm lượng ẩm, tro, protein, lipid. 

- Tiến hành các thí nghiệm thu nhận HA và CTS 

- Tổng hợp vật liệu nanocompozit. 

- Phân tích phổ hồng ngoại (FTIR), phổ UV-Vis. 

- Đánh giá khả năng hấp phụ ion kim loại nặng và phẩm nhuộm trong nước của sản phẩm 

nanocompozit. 

 Khoa Hóa kỹ thuật, Đại học Yeungnam, Hàn Quốc 

- Phân tích độ kết tinh trên phổ nhiễu xạ tia X (XRD). 

- Chụp hình dạng và kích thước hạt trên kính hiển vi quét điện tử (SEM) và kính hiển vi điện tử 

truyền qua (TEM). 

- Phân tích thành phần nguyên tố trên phổ photon tia X (XPS). 

12. SẢN PHẨM   

Stt Tên sản phẩm Số lượng 

Yêu cầu chất lượng sản phẩm 
(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm  
đạt được như nội dung, hình thức, 
các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...) 

I Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...) 

1.1 Bài báo quốc tế ISI  02  
Được chấp nhận đăng trong danh 
mục SCIE (trong đó có 01 bài thuộc 
nhóm Q1 và 01 bài thuộc nhóm Q2)  
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1.2 Bài báo trên tạp chí quốc gia 01 
Được đăng trên tạp chí khoa học 
chuyên ngành trong nước thuộc danh 
mục được tính điểm của HĐGSNN.  

II Sản phẩm đào tạo (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ,...) 

2.1 Tiến sỹ 02 
Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh 
theo hướng nghiên cứu của đề tài  

III Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác 

3.1 
Tổ hợp nano có chứa graphene, HA và 
chitosan với các tỷ lệ khác nhau 

01 

Báo cáo phân tích hình dạng, kích thước, diện tích 
bề mặt, độ dẫn điện, thành phần vật liệu thu được; 
khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng (As, 
Hg, Cd, Pb) trong nước của vật liệu chế tạo. 

3.2 
Tổ hợp nano có chứa graphene và 
chitosan 

01 
Báo cáo phân tích tính chất vật liệu thu được và khả 
năng hấp phụ một số phẩm nhuộm (methylene blue, 
Rodamin B) trong nước của vật liệu. 

3.3 

Quy trình chế tạo các tổ hợp vật liệu 
nano và các quy trình thử nghiệm xử 
lý kim loại nặng và thuộc nhuộm sử 
dụng các tổ hợp vật liệu trên. 

01 
Quy trình chế tạo các tổ hợp vật liệu ở mục 3.1 và 
3.2 và các quy trình thử nghiệm xử lý kim loại nặng 
và thuộc nhuộm sử dụng các tổ hợp vật liệu nano. 

13. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 

13.1. Phương thức chuyển giao 

- Bàn giao trực tiếp các báo cáo chuyên đề và bài báo khoa học cho Phòng Khoa học Công nghệ, 

Trường Đại học Nha Trang 

- Bàn giao trực tiếp các mẫu vật cho Phòng vật liệu, Khu Công nghệ cao, Trung tâm Thí nghiệm thực 

hành,  Trường Đại học Nha Trang. 

13.2. Địa chỉ ứng dụng 

Các sản phẩm thu được từ đề tài này mới chỉ ở quy mô phòng thí nghiệm. Đây là các kết quả nghiên 

cứu cơ bản và bước đầu quan trọng tiến tới chế tạo vật liệu ở quy mô lớn hơn trước khi ứng dụng vào làm 

sạch nước uống nhiễm kim loại nặng hoặc nước thải của các nhà máy dệt nhuộm. 

14. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

14.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Về đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu của đề tài này. Quan trọng hơn, 

sau khi được đào tạo các nghiên cứu sinh này có thể tiếp tục làm việc lâu dài trong nhóm để phát triển 

tiếp hướng nghiên cứu phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ nguồn phế liệu thủy sản rất 

phong phú ở nước ta như phế liệu tôm và phế liệu cá tra. 

14.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan 

- Về khoa học: Công bố các nghiên cứu mới (02 bài quốc tế thuộc danh mục SCIE). 

14.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội 

- Về kinh tế xã hội: Hướng tới chế tạo tổ hợp nano trong xử lý môi trường có hiệu quả cao, có giá thành 

hợp lý; sản xuất sản phẩm giá trị (chitosan, HA) từ phế liệu thủy sản (vỏ tôm, xương cá). 

- Về mặt môi trường: hướng tới góp phần xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng hoặc chất nhuộm; giảm 

sự ô nhiễm phế liệu thủy sản (vỏ tôm, xương cá) do dùng để sản xuất (chitosan, HA). 
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14.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 

- Kết quả của đề tài này sẽ góp phần hình thành một nhóm nghiên cứu mạnh ở trong nước về thu nhận 

và phát triển các sản phẩm có giá trị cao từ phế liệu thủy sản.  

- Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để phát triển sản phẩm trong các nhà máy phụ phẩm thủy 

sản tại Việt Nam như Công ty cổ phần Vietnam food tại tỉnh Cà Mau. 

15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện đề tài: 600.000.000 đồng. 

Trong đó:  Ngân sách Nhà nước: 600.000.000 đồng        Các nguồn khác: 0 đồng 

 

 

 


